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DỰ ÁN 
THN TRƯỜNG SẢN PHẨM CÁC LOÀI CÂY NÔNG LÂM KẾT HỢP 

(PHA 2) 
 

TẬP HUẤN 
“THN TRƯỜNG SẢN PHẨM CÁC LOÀI CÂY NÔNG LÂM KẾT HỢP” 

28-31 THÁNG 8 2007, BUÔN MA THUỘT, ĐẮK LẮK 
VIỆT NAM 

 

TÓM TẮT 
 Khóa hội thảo tập huấn về “Thị trường sản phNm các loài cây NLKH được kỳ vọng sẽ 
mang lại những tác động đối với việc phát triển chương trình đào tạo NLKH, đồng thời 
tạo ra các cơ hội cho việc lồng ghép các chủ đề của thị trường sản phNm NLKH vào môn 
học NLKH hiện có bằng cách sử dụng các nghiên cứu trường hợp, là một quá trình có thể 
được tiến hành ở các trường đại học sau khóa tập huấn. Quan trọng hơn, hội thảo tập huấn 
này là một cơ hội tốt để giới thiệu với tất cả các tham dự viên về các vấn đề thực tiễn và 
đa dạng về thị trường sản phNm NLKH và cũng đồng thời thăm dò các khả năng tìm kiếm 
những can thiệp và/hay giải pháp có thể thực hiện nhằm cải thiện sinh kế của người dân 
địa phương. Khóa hội thảo tập huấn có 19 tham dự viên đến từ các cơ quan khác nhau 
trong và ngòai mạng lưới. Đây được xem là một trong những họat động quan trọng nhất 
của VNAFE trong năm 2007. 

 GIỚI THIỆU 
 Khóa hội thảo tập huấn về “Thị trường cho sản phẩm các lòai cây Nông Lâm Kết 
Hợp” đã được tổ chức từ ngày 28-31 tháng 8 năm 2007 tại khách sạn Đam San, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với 19 tham dự viên từ 8 tổ chức thành viên mạng lưới và 
ba tổ chức không thuộc mạng lưới, đó là Trung tâm Khuyến Nông Tỉnh Đắk Lắk, Trung 
tâm Khuyến Nông Tỉnh Đắk Nông và Viện Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp Tây 
Nguyên.  

Tài liệu của hội thảo tập huấn chủ yếu dựa vào các bản dịch do nhóm nghiên cứu của Việt 
Nam thực hiện vào tháng 7 năm 2007 từ các nghiên cứu trường hợp của Việt Nam, Thái 
Lan, Philippin, Lào và Indonesia cùng với một chuyên gia từ Trung tâm tư vấn và hỗ trợ 
Nông nghiệp TPHCM. 

Khóa hội thảo tập huấn này là họat động chính trong pha 2 của một dự án hai năm về thị 
trường cho sản phNm các lòai cây NLKH (từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 9 năm 2007) 
dưới sự cố vấn kỹ thuật và hỗ trợ kinh phí từ SEANAFE với kỳ vọng là sẽ có được các sự 
lồng ghép các nguyên tắc và kỹ năng của việc tíêp thị các sản phNm các lòai cây NLKH 
vào môn học  NLKH. 
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MỤC TIÊU 
1. Giới thiệu các kết quả nghiên cứu về Thị trường sản phNm NLKH ở Việt Nam và 

các nước khác thuộc thành viên SEANAFE; đồng thời tìm kiếm các khả năng của 
việc sử dụng các kết quả nghiên cứu này vào việc giảng dạy; 

2. Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy liên quan đến thị trường cho sản phNm 
các loài cây NLKH trong giáo dục, nghiên cứu và khuyến nông. 

3.  Tạo ra các tác động nhằm thúc đNy việc bổ sung/lồng ghép những chủ đề của thị 
trường cho sản phNm các lòai cây NLKH vào chương trình môn học hiện hành.  

CÁC VẤN ĐỀ MẤU CHỐT CỦA QUÁ TRÌNH DỊCH THUẬT CÁC NGHIÊN CỨU 
TÌNH HUỐNG Ở CÁC NƯỚC 

Nhằm làm cho các nghiên cứu trường hợp có thể dễ dàng được sinh viên và giáo viên ở 
các trường đại học có giảng dạy về Lâm nghiệp hay NLKH có thể tiếp cận dễ dàng, đặc 
biệt là sinh viên không thuộc chuyên ngành tiếp thị, và trong một số trường hợp, có thể dễ 
dàng lồng ghép các nội dung vào giáo trình môn học NLKH, các bản dịch được các cá 
nhân thành viên của nhóm nghiên cứu thực hiện. Song song đó, nhằm có thể  làm cho bản 
dịch gần với thực tế ở Việt Nam cũng như là có thể chuyển tải được đầy đủ tất cả các nội 
dung của các nghiên cứu, các thành viên được giao nhiêm vụ biên dịch các nghiên cứu 
gần gũi với kiến thức và kinh nghiệm của họ. Trong quá trình biên dịch, nhóm nghiên cứu 
thường xuyên trao đổi và chia sẽ các khó khăn, trở ngại cũng như bàn bạc các cách thức 
giải quyết các khó khăn đó. Các bản tiếng việt được một chuyên gia rà sóat cùng với 
người biên dịch. Bước biên tập này nhằm làm cho bản dịch trở nên được “Việt hóa” và 
gần gũi hơn với thực tế của Việt Nam cũng như kiến thức nền tảng của các tham dự viên 
của khóa tập huấn. 

Nhìn chung, việc chuNn bị tài liệu (nghiên cứu trường hợp và hướng dẫn dành cho Giáo 
viên) đã được thực hiện tốt. Chính điều này đã tạo cơ sở cho sự thành công của khóa tập 
huấn, đặc biệt là khi các bản dịch nghiên cứu trường hợp được đánh giá là một bộ tài liệu 
hữu ích cho môn học NLKH. 

Tuy nhiên, nhóm biên dịch cũng gặp một số khó khăn nhất định, trong số đó, khó khăn 
thường gặp nhất là việc sử dụng các thuật ngữ kinh tế một cách chính xác trong bối cảnh 
chỉ có duy nhất một thành viên của nhóm nghiên cứu là có chuyên môn về kinh tế. Bên 
cạnh đó, sự đa dạng của các sản phNm NLKH từ năm nghiên cứu trường hợp cũng đã tạo 
ra những khó khăn cho nhóm biên dịch khi chuyển tất cả những sản phNm đó thành tiếng 
Việt, nhất là khi nhóm nghiên cứu không quen thuộc với các sản phNm NLKH từ các nước 
trong khu vực. Trên thực tế, một số sản phNm hoàn toàn lạ với thị trường Việt Nam và vì 
vậy nhóm biên dịch phải giải thích về công dụng và quá trình chế biến chúng. Trong một 
số trường hợp, việc sử dụng các thuật ngữ kinh tế một cách không nhất quán giữa các bản 
dịch đòi hỏi rất nhiều thời gian để hiệu chỉnh.  

 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG TRONG TẬP HUẤN 
Việc chọn lựa các chủ đề của khóa tập huấn được dựa chủ yếu vào các điểm mạnh của các 
nghiên cứu của các nước được xác định tại cuộc họp của các điều phối viên quốc gia tại 
Indonesia vào tháng 4 năm 2007. Mặt khác, nhóm tập huấn cũng chọn và tập trung vào 
một số chủ đề đang được quan tâm gần đây của thị trường sản phNm NLKH tại Việt Nam. 
Vì thế, các nội dung tập huấn có hai phần quan trọng, đó là một số khái niệm và phương 
pháp trong nghiên cứu thị trường sản phNm NLKH và các ví dụ thực tế minh họa cho các 
lý thuyết ở phần nội dung thứ nhất. Mỗi một nội dung tập huấn được giới thiệu phần lý 
thuyết trước và sau đó sẽ được phản ảnh bằng các ví dụ cụ thể từ thực tế. Bằng cách này, 
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các chủ đề về lý thuyết được trình bày với mối liên hệ thực tế với các ví dụ trong những 
tình huống cụ thể từ thực tế. Phương pháp này đã cho thấy tính phù hợp nhằm giúp các 
tham dự viên có thể hình thành các giải pháp có thể theo phương cách giải quyết vấn đề cụ 
thể trong mỗi tình huống. Với cách thức này, các chủ đề tập huấn đã thu hút tất các tham 
dự viên và vì vậy phần thảo luận và làm việc nhóm đã tỏ ra có hiệu quả. Mặc dù các tham 
dự viên đến từ các cơ quan khác nhau, cả trong và ngòai mạng lưới như sự chia sẽ giữa họ 
đã cho thấy có sự quan tâm chung về các vấn đề được nêu ra trong suốt quá trình hội thảo 
tập huấn. Bên cạnh đó, các phương pháp và công cụ đã được lựa chọn sử dụng cho khóa 
tập huấn với mục tiêu là cung cấp tối đa các cơ hội và thúc đNy sự thảo luận của các tham 
dự viên. Sự tương tác giữa các học viên và giữa học viên với các thành viên của nhóm tập 
huấn đã diễn ra khá trọn vẹn và cũng chính vì vậy mà đã góp phần làm gia tăng hiệu quả 
của khóa tập huấn. 

Phần nội dung được cho là hấp dẫn nhất của khóa tập huấn là thời gian đi thực tế ở hiện 
trường. Các tham dự viên đã tham quan và trao đổi với những người trực tiếp sản xuất 
và/hay làm công tác quản lý sản xuất về những vấn đề thực tế mà các bên quan tâm ở hai 
địa điểm; đó là một phân xưởng gia công chế biến đồ gỗ xuất khNu và một nông trại 
NLKH quy mô nhỏ.  

 CÁC BÀI HỌC CHÍNH 
Nhìn chung, khóa hội thảo đã được đánh giá là thành công. Nó đã tạo ra một cơ hội tốt 
cho tất cả các tham dự viên – những người đến từ các cơ quan khác nhau – chia sẻ và trao 
đổi kinh nghiệm trong việc giảng dạy NLKH trong bối cảnh có những thay đổi nhanh 
chóng của Việt Nam. Khóa hội thảo tập huấn cũng đã giúp cho tất cả mọi người nhận thức 
được vai trò và tầm quan trọng của thị trường các sản phNm NLKH, đặc biệt là đối với các 
nông dân sản xuất nhỏ. 

Theo đánh giá của nhóm tập huấn, một vài kinh nghiệm có thể được liệt kê xem như là 
các bài học, bao gồm cả tích cực và chưa tích cực. Trong số đó, điều quan trọng nhất góp 
phần quan trọng vào thành công của khóa tập huấn là sự chuNn bị kỹ lưỡng về nội dung và 
kế họach thúc đNy của khóa hội thảo tập huấn.  

Nội dung của khóa tập huấn được xây dựng chặc chẽ và bao trùm hầu hết các vấn đề phổ 
biến của thực tế thị trường cho sản phNm NLKH hiện tại của Việt Nam. Các kế họach này 
được sắp xếp một cách logic, phù hợp với các tham dự viên. Kế họach thúc đNy được xây 
dựng chi tiết và có tính khả thi. Nói một cách khác, cả nội dung và kế họach thúc đNy đều 
đã được nhóm tập huấn (với sự tham khảo các ý kiến của chuyên gia tư vấn) chuNn bị tốt 
và cũng đồng thời chú trọng đến tính linh động. Quá trình chuNn  bị các kế họach này đã 
được nhóm tập huấn và chuyên gia tư vấn thảo luận chi tiết nhằm có những phương án 
khác nhau cho các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tập huấn và chính vì vậy đã 
giúp nhóm tập huấn có thể quản lý của khóa tập huấn một cách thuận lợi. 

Như tiêu đề của khóa tập huấn đã đề cập, các nội dung của khóa tập huấn tập trung vào 
các vấn đề thị trường của sản phNm NLKH và do vậy có liên quan đến nhiều khái niệm 
kinh tế và/hay các phương pháp nghiên cứu về thị trường. Mặc dù các nội dung đã được 
thích ứng và chỉ chủ yếu tập trung vào thị trường cho sản phNm NLKH, nhóm tập huấn 
vẫn gặp phải các khó khăn trong việc thỏa mãn tất cả các quan tâm đa dạng của các tham 
dự viên. Thời gian dành cho việc trình bày các khái niệm về thị trường cần phải nhiều 
hơn. Điều này được củng cố thêm khi nhóm tập huấn nhận thấy một số kiến nghị của tham 
dự viên trong phần đánh giá hội thảo tập huấn đề cập đến việc các bài giảng nên được 
dành nhiều thời gian hơn và trình bày chậm hơn. Các chủ đề để thảo luận nhóm cũng như 
bài tập nên được chia nhỏ hơn và cụ thể hơn nữa để các tham dự viên có thể tạo ra được 
các kết quả thảo luận một cách đầy đủ và sâu sắc hơn. 
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Các tham dự viên đã đi thực tế hiện trường ở hai địa điểm có liên quan đến các họat động 
NLKH, đó là một nông hộ NLKH và một nhà máy chế biến đồ gỗ nằm gần thành phố Ban 
Mê Thuột. Chuyến đi thực tế hiện trường là cơ hội để học viên nắm bắt được sự phức tạp 
của thực tế chuỗi thị trường sản phNm NLKH, bắt đầu từ người sản xuất cho đến người 
tiêu dùng cuối cùng. Ý nghĩa thật sự của họat động tham qua thực tế này là sự trao đổi 
thông tin giữa các tham dự viên với nông dân và các đại diện của nhà máy về quá trình 
sản xuất và quản lý các họat động của nhà máy trong bối cảnh có sự cạnh tranh.  

Sự chuNn bị và lựa chọn địa điểm thực tế đã được thực hiện một cách cNn thận với sự hỗ 
trợ hiệu quả của trưởng mạng lưới VNAFE trong quá trình tìm kiếm sự hợp tác với các 
bên liên quan trong quá trình tiền trạm và chuNn bị hậu cần. Việc tiền trạm nhằm giúp 
nhóm tập huấn nắm được địa điểm và các nội dung mà các tham dự viên có thể trao đổi, 
cũng như làm rõ các nội dung và mục tiêu của việc tham quan địa điểm với các bên liên 
quan. Công việc tiền trạm được xác định là quan trọng vì nó giúp xây dựng được sự hiều 
biết lẫn nhau giữa các nông dân và người quản lý với nhóm tổ chức tập huấn, đồng thời nó 
cũng là tiền đề cho việc trao đổi hiệu quả giữa các tham dự viện với nông dân và các nhà 
quản lý về các vấn đề có liên quan đến thị trường các sản phNm NLKH. Bên cạnh đó, việc 
luôn luôn đặt mục tiêu của khóa hội thảo tập huấn và đặc biệt là mục tiêu của việc tham 
quan hiện trường là mục tiêu quan trọng nhất cũng đã giúp cho việc lựa chọn điểm tham 
quan trở nên thực tế hơn. 

Quá trình trao đổi giữa các tham dự viện với nông dân và đại diện của nhà mày chế biện 
gỗ có vai trò như là một cầu nối giữa khỏang cách của việc đào tạo NLKH và đòi hỏi của 
công việc thực tế đối với sinh viên tốt nghiệp. Ở một khía cạnh nào đó, khỏang cách này 
có thể được thu hẹp phần nào nếu chúng ta có thể vận dụng và lồng ghép các kiến thức và 
kỹ năng liên quan đến thị trường và kinh tế vào chương trình môn học NLKH hiện có.  

Phần lập kế họach các họat động tiếp theo của các tham dự viên có sự khác biệt về các 
họat động do chuyên môn và bản chất công việc khác nhau. Mặc dù hầu hết các tham dự 
viên đều đã tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học từ các trường đại học nông lâm nhưng 
đảm nhiệm các công việc và công tác ở các cơ quan khác nhau và vì vậy các kế hoạch 
hành động của họ không thể tất cả đều có liên quan đến các chương trình đào tạo NLKH. 
Mặt khác, một số giáo viên tham dự khóa hội thảo tập huấn không phụ trách môn học 
NLKH và do đó họ đã gặp phải những trở ngại nhất định trong việc lồng ghép sử dụng các 
kết quả của khóa hội thảo tập huấn vào kế họach hành động. Kinh phí cho họat động tiếp 
theo tại thời điểm diễn ra khóa tập huấn còn chưa xác định được cũng đã phần nào ảnh 
hưởng đến tính khả thi của các kế họach này. 

CÁC ĐỀ NGHỊ 
Dựa vào các đề nghị của nhóm tập huấn cũng như của các tham dự viên, một số kiến nghị 
được trình bày sau đây nhằm để cải tiến các họat động tập huấn trong thời gian tới. 

Thứ nhất, việc thực hiện tham quan hiện trường là một điểm nhấn và cũng là họat động 
thành công nhất của khóa tập huấn. Tham quan hiện trường đã tạo một cơ hội thật sự hiệu 
quả cho tất cả mọi người, kể cả nhóm tập huấn để trở thành một phần của quá trình học 
tập và vì vậy nên được thích ứng và nhân rộng cho các khóa tập huấn trong tương lai. Quá 
trình trao đổi thông tin và chuNn bị chu đáo giữa nhóm tập huấn và người quản lý và nông 
dân ở các điểm tham quan là bước quan trọng trong việc bảo đảm mục tiêu của việc tham 
quan. Kinh nghiệm này có thể được nhân rộng cho các bên liên quan hay các tổ chức khác 
nhau. 

Thứ hai, các tài liệu đọc (các nghiên cứu trường hợp) từ các nước Thái Lan, Philippines, 
Lào và Indonesia, ở khía cạnh nào đó không thật gần gũi vói thực tế của Việt Nam. Do 
vậy, mặc dù các bản dịch các nghiên cứu trường hợp từ các nước đã được thích ứng và 



6 
 

chú ý đến những bối cảnh cụ thể nhưng chúng vẫn còn khá mới mẽ với các đọc giả Việt 
Nam khi mà môi trường kinh tế xã hội mà ở đó các nghiên cứu được thực hiện khác biệt 
so với Việt Nam. Một số đề nghị từ phía tham dự viên là nên có thêm các nghiên cứu về 
thị trường sản phNm NLKH từ Việt Nam phục vụ cho các khóa hội thảo tập huấn như vậy 
trong tương lai. 

Thứ ba, việc lựa chọn các tham dự viên cần phải được chú trọng nhiều hơn. Như đã đề cập 
ở phần giới thiệu của báo cáo này, một trong những mục tiêu của hội thảo tập huấn này là 
tạo ra được những tác động ở cấp độ cơ quan nhằm sử dụng các nghiên cứu trường hợp 
cho việc giảng dạy NLKH trongcác tổ chức thành viên của mạng lưới VNAFE. Tuy nhiên, 
khoảng một phần hai các tham dự viên đến từ các trường Đại học và các trường dạy nghề 
không phải là các giáo viên dạy môn NLKH. Vì vậy, các tác động mong đợi dường như 
không đạt được một cách trọn vẹn. 

Thứ tư, khóa hộithảo tập huấn được diễn ra trong thời gian nghĩ hè của các trường học ở 
Việt Nam, quá trình trao đổi thông tin trước khi khóa tập huấn diễn ra giữa các tham dự 
viên và nhóm tập huấn gặp phải một số khó khăn về mặt hành chính. Kết quả của việc này 
là sự vắng mặt của một trường dạy nghề thành viên của mạng lưới ở tỉnh Lạng Sơn. 

Trong thực tế, các công việc chuNn bị bao gồm rất nhiều công việc khác nhau và diễn ra ở 
các hai địa điểm là Tp Hồ Chí mInh và Buôn Ma Thuột trong một thời gian dài trước khi 
hội thảo diễn ra. Tuy nhiên, kinh phí cho họat động này (và các họat động khác) hạn chế 
đã dẫn đến một số cuộc họp của nhóm tập huấn theo dự kiến đã bị hủy bỏ. Nhìn chung, 
tổng chi tiêu cho khóa tập huấn đã vượt quá kinh phí theo hợp đồng đã ký. Nhóm tập huấn 
đã phải giảm chi phí theo định mức của một số họat động cũng như tiền thù lao cho nhóm 
nghiên cứu trong pha 1 để có thể thực hiện đầy đủ các họat động nhằm có thể tiến hành 
khóa tập huấn một cách thuận lợi nhất.  

Thực tế vận hành của thị trường sản phNm NLKH khá phức tạp và liên quan đến nhiều 
yếu tố. Các quyết định của nông dân liên hệ tới thị trường và các họat động tiếp thị là kết 
quả của sự tương tác của nhiều yếu tố kinh tế xã hội và đôi khi cả yếu tố chính sách trong 
một hòan cảnh cụ thể. Mặt khác, không có bất cứ ai trong số các tham dự viên là có 
chuyên môn về kinh tế, do đó việc lồng ghép các vấn đề của thị trường vào chương trình 
NLKH hiện hành  bị hạn chế nếu không có những khóa tập huấn có chủ đề tương tự và 
nội dung chuyên sâu hơn. Hơn nữa, nếu xem xét chương trình đào tạo một cách tổng thể 
thì tiếp thị (và kinh tế) đã được giảng dạy một số môn học khác. Rà sóat lại chương trình 
đào tạo NLKH, vì vậy, cần phải có sự tham gia của các bên liên quan khác nhau hơn là chỉ 
các giáo viên chịu trách nhiệm giảng dạy môn học NLKH nhằm tránh các trùng lắp trong 
tòan bộ chương trình đào tạo. 
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